Chuyên đề 9
 TÌM HIỂU VỀ CHỈ SỐ PCI VÀ PAPI
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Đây là dự án hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ). Chỉ số này được công bố thí điểm lần đầu tiên vào năm 2005 cho 42 tỉnh, thành. Từ lần thứ hai, năm 2006 trở đi, tất cả các tỉnh thành Việt Nam đều được đưa vào xếp hạng, đồng thời các chỉ số thành phần cũng được tăng cường thêm.

PCI là chỉ số về chất lượng điều hành, đánh giá các lĩnh vực điều hành kinh tế thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh. PCI được xem là một công cụ chính sách, hướng tới thay đổi thực tiễn. 

Có tất cả 9 chỉ số thành phần (từ năm 2012 đến nay có 10, với thang điểm 100) nhằm đánh giá và xếp hạng các tỉnh về chất lượng điều hành cấp tỉnh. Những chỉ số đó là: 
Gia nhập thị trường;
 Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; 
Tính minh bạch; 
Chi phí thời gian; 
Chi phí không chính thức;
Tính năng động của lãnh đạo tỉnh;
 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp;
 Đào tạo lao động; 
Thiết chế pháp lý; 
Cải cách hành chính (bổ sung từ năm 2012).
 Một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có: chi phí gia nhập thị trường thấp; tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; chi phí không chính thức thấp; thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; môi trường cạnh tranh bình đẳng; lãnh đạo năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; chính sách đào tạo lao động tốt và  thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả. 
Chỉ số PCI gồm 10 chỉ số thành phần, 111 chỉ tiêu, với trọng số là 100%, trong đó có 3 chỉ số chiếm trọng  số cao (20%/chỉ số) đó là: tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động; chỉ số về chi phí không chính thức chiếm trọng số 10%; 6 chỉ số còn lại chiếm trọng số 5%/chỉ số. Mỗi chỉ số đã được cụ thể hóa với tổng số 111 chỉ tiêu (cho cả 10 chỉ số) rất cụ thể, chi tiết. Qua tìm hiểu, tham khảo được biết, hàng năm, VCCI và USAID đều thu thập thông tin từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp tư nhân, có những thông tin cần tài liệu kiểm chứng nhưng cũng có những thông tin đánh giá trên cơ sở  mức độ cảm nhận của doanh nghiệp, có những căn cứ hoặc thông tin thu thập từ các cơ quan khác như TAND tối cao và các bộ quản lý ngành Trung ương và các nguồn dữ liệu công bố khác,  sau đó tính toán 10 chỉ số thành phần chuẩn hóa trên thang điểm 10, gắn trọng số và tính điểm số PCI tổng hợp gồm điểm trung bình 10 chỉ số thành phần trên thang điểm tối đa 100.

Đây là năm thứ 11 thực hiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua nghiên cứu nội dung 10 chỉ số thành phần và 111 chỉ tiêu cụ thể, thì trách nhiệm thực hiện thuộc về nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau mà không đơn thuần thuộc về một chuyên ngành hay lĩnh vực riêng nào. Không chí ở cấp tỉnh mà cả cấp huyện, cấp xã, không chỉ là chính quyền mà cả các cơ quan Tư pháp, trong đó có TAND về giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại và cơ quan Thi hành án để thi hành các phán quyết của Tòa án. Đối tượng phục vụ là Doanh nghiệp, chủ yếu doanh nghiệp nhỏ và vừa, bên cạnh đó có DNNN làm đối chứng hoặc lợi thế so sánh để đánh giá bình đẳng hay chưa bình đẳng. Vì vậy kết quả đánh giá ngoài tùy thuộc và căn cứ vào kết quả thực hiện của chính quyền địa phương, còn tùy thuộc rất nhiều vào mức độ cảm nhận của Doanh nghiệp, sự công tâm, khách quan, sự chia sẻ, sự ghi nhận của doanh nghiệp đối với sự cố gắng của chính quyền, nhất là trong hoàn cảnh, điều kiện của một tỉnh còn khó khăn như tỉnh ta. Ngoài ra, kết quả đó cũng tùy thuộc vào sự cung cấp thông tin từ các nguồn khác, các Bộ ngành TƯ và cuối cùng là sự cảm nhận và đánh giá có tính quyết định của VCCI.

Năm 2015, điểm tổng hợp Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Bình là 56.71, tăng 0.21 điểm so với chỉ số PCI năm 2014 (năm 2014 đạt 56.60 điểm) và xếp thứ 50 trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc (năm 2014 xếp thứ 46), sụt giảm 4 bậc, nằm trong nhóm trung bình của cả nước.

Báo cáo PCI 2015 là kết quả điều tra năm thứ 11 liên tục với sự tham gia của 8.335 doanh nghiệp dân doanh trên khắp 63 tỉnh thành; PCI 2015 tiếp tục sử dụng phương pháp và trọng số tính điểm thành phần tương tự năm 2014. Với phương pháp như vậy, chỉ số PCI 2015 của Quảng Bình so với năm 2014 có những biến động như sau:

Bảng 1 - Chỉ số PCI 2014, 2015 của Quảng Bình và xếp hạng qua các năm

	Chỉ số\ Điểm\Xếp hạng
	Điểm

2014
	Điểm

2015
	So sánh

điểm

2015/2014

(+/-)
	Xếp

hạng

2014
	Xếp

hạng

2015
	So sánh

xếp hạng

2015/2014

(+/-)

	Chi phí gia nhập thị trường (1)
	8.03
	8.55
	( 0.52
	47
	25
	( 22

	Tiếp cận đất đai (2)
	5.69
	5.86
	( 0.17
	36
	34
	( 2

	Tính minh bạch (3)
	6.41
	6.80
	( 0.39
	16
	7
	( 9

	Chi phí thời gian (4)
	6.07
	6.23
	( 0.16
	47
	44
	( 3

	Chi phí không chính thức (5)
	4.48
	4.70
	( 0.22
	38
	41
	( 3

	Tính năng động (6)
	4.78
	3.66
	( 1.12
	25
	60
	( 35

	Hỗ trợ doanh nghiệp (7)
	5.31
	5.50
	( 0.19
	37
	37
	-

	Đào tạo lao động (8)
	5.39
	5.20
	( 0.19
	41
	49
	( 8

	Thiết chế pháp lý (9)
	5.67
	6.04
	( 0.37
	34
	23
	( 11

	Cạnh tranh bình đẳng (10)
	5.32
	3.69
	(1.63
	24
	60
	( 36


Bảng 2 - Thống kê các Chỉ số PCI của tỉnh từ năm 2007 đến năm 2015
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Theo dõi biểu đồ diễn biến chỉ số PCI của tỉnh Quảng Bình từ 2006 đến nay cho thấy: Biểu đồ diễn biến chỉ số PCI của tỉnh theo dạng hình sin. Năm 2006 là 47.29 điểm xếp thứ 49, năm 2008 44.17 điểm xếp thứ 57; năm 2013 đạt 58.25 điểm xếp thứ 29 và năm 2015 56.71 điểm xếp thứ 50. Năm 2015, mặc dù điểm số tổng hợp (56.71) cao hơn năm 2014 (56.50) nhưng do điểm số của các các tỉnh tăng nhanh hơn, vì vậy Quảng Bình bị tụt 4 bậc so với năm 2014. 

Bảng 3 - Các chỉ số điều hành
[image: image2.png]Chat lwgng diéu hanh trén 10 linh vyc

Diém s6 chi tiét cac chi s6 thanh phan
Gia nhap thi truong

2015

42014

Lao déng 623 Chi phi thei gian

Chi phi khang chinh

H3 tro doanh nghiép thire

Tinh ning déng Canh tranh binh déng





Năm 2015, Quảng Bình có 06 chỉ số thành phần được cải thiện và tăng hạng trong Bảng xếp hạng PCI 2015 bao gồm:

(1) Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường năm 2015 là 8.55 điểm, tăng 0.42 điểm và tăng 22 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

(2) Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2015 là 5.86 điểm, tăng 0.17 điểm và tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

(3) Chỉ số Tính minh bạch năm 2015 là 6.80 điểm, tăng 0.39 điểm và tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

(4) Chỉ số Chi phí thời gian năm 2015 là 6.23 điểm, tăng 0.16 điểm và tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

(5) Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015 là 5.50 điểm, tăng 0.19 điểm và giữ nguyên thứ 37 trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014

(6) Chỉ số Thiết chế pháp lý năm 2015 là 6.04 điểm, tăng 0.37 điểm và tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

Có 01 chỉ số thành phần tăng điểm, giảm hạng:

(1) Chỉ số Chi phí không chính thức năm 2015 là 4.70 điểm, tăng 0.22 điểm và giảm 3 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014. (chỉ duy nhất chỉ số này điểm tăng nhưng thứ tự lại giảm).
Có 03 chỉ số thành phần giảm điểm, giảm hạng:

(1) Chỉ số Tính năng động năm 2015 là 3.66 điểm, giảm 1.12 điểm và giảm 35 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

(2) Chỉ số Đào tạo lao động năm 2015 là 5.20 điểm, giảm 0.19 điểm và giảm 8 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

(3) Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng năm 2015 là 3.69 điểm, giảm 1.63 điểm và giảm 36 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2015 toàn quốc so với năm 2014.

        Bảng 4. Biểu đồ chỉ số PCI của Quảng Bình qua các năm
	CHỈ SỐ
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009
	NĂM 2010
	NĂM 2011
	NĂM 2012
	NĂM 2013
	NĂM 2014
	NĂM 2015

	Gia nhập thị trường
	7.63
	8.02
	8.53
	6.58
	8.68
	8.76
	7.79
	8.03
	8.55

	Tiếp cận đất đai
	6.11
	6.13
	6.76
	5.62
	7.17
	7.72
	7.12
	5.69
	5.86

	Tính minh bạch
	6.01
	6.17
	5.65
	5.83
	6.26
	6.2
	5.54
	6.41
	6.8

	Chi phí thời gian
	5.95
	4.96
	6.24
	5.57
	5.27
	5.11
	6.49
	6.07
	6.23

	Chi phí không chính thức
	5.92
	6.34
	5.3
	6.11
	6.81
	7.24
	6.4
	4.48
	4.7

	Tính năng động
	4.06
	3.25
	2.88
	4.31
	4.17
	2.61
	6.34
	4.78
	3.66

	Hỗ trợ doanh nghiệp
	3.66
	6.85
	5.61
	5.68
	2.83
	3.2
	5.22
	5.31
	5.5

	Đào tạo lao động
	4.36
	3.18
	4.94
	5.17
	5.14
	5.24
	5.21
	5.39
	5.2

	Thiết chế pháp lý
	3.23
	4.37
	4.46
	4.43
	5.02
	2.45
	6.66
	5.67
	6.04

	Cạnh tranh bình đẳng
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	5.41
	5.32
	3.69

	PCI
	49.51
	44.17
	55.68
	55.22
	58.16
	55.84
	58.25
	56.5
	56.71


Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, ngày 16/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 931/ KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP với mục tiêu quyết tâm cải thiện thứ hạng PCI  của tỉnh, đặc biệt là thứ hạng của 10 chỉ số thành phần, trên cơ sở tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm, tăng thứ hạng; nỗ lực cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp và giảm điểm; phấn đấu đưa 2 chỉ số vào nhóm Rất Tốt (Chi phí gia nhập thị trường, Tính minh bạch), 3 chỉ số vào nhóm Tốt (Chi phí không chính thức, Hỗ trợ Doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý), 5 chỉ số vào nhóm Khá (Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động, Đào tạo lao động). Đưa PCI Quảng Bình cải thiện thứ bậc xếp hạng, nằm trong nhóm hạng từ 20-30 của cả nước.

Theo Chương trình hành động nêu trên, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân công làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Chi phí gia nhập thị trường và chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai; Sở Tư pháp làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Tính minh bạch và chỉ số Thiết chế pháp lý; Sở Công thương làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Hỗ trợ Doanh nghiệp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Đào tạo lao động; Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Chi phí thời gian; Thanh tra tỉnh làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức; Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối theo dõi và chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số Tính năng động.

 Ngoài 02 chỉ số thành phần, đó là Chỉ số tính minh bạch và Chỉ số thiết chế pháp lý, Sở Tư pháp còn được giao chủ trì thực hiện 10 chỉ tiêu thành phần, (trong đó có 04 chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần do Sở Tư pháp làm đầu mối và 06 chỉ tiêu thuộc các chỉ số thành phần do các sở, ban, ngành làm đầu mối).

Để thực hiện Chương trình hành động nêu trên, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1368 /KH-STP ngày  26  tháng 7 năm 2016 và Công văn số 1279 /STP-XDKTVB hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn và đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với chỉ số về tính minh bạch (Sở Tư pháp đầu mối)

1.1. Về chỉ tiêu tiếp cận tài liệu quy hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì)

Theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm trong phạm vi quản lý nhà nước.

Vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận các tài liệu quy hoạch hoặc phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận các tài liệu quy hoạch của tỉnh (trừ tài liệu mật) thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh kịp thời công bố các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo quy định
.

 1.2. Về chỉ tiêu tiếp cận tài liệu pháp lý (Sở Tư pháp chủ trì)

Hiện nay, các văn bản pháp lý do các cơ quan Trung ương và do HĐND, UBND tỉnh ban hành đều được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL tại địa chỉ www.vbpl.vn, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ www.quangbinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Vì vậy, để tiếp cận các tài liệu pháp lý kịp thời, chính xác, các doanh nghiệp có thể tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Bình, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Tư pháp hoặc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để tiếp cận các tài liệu pháp lý trong lĩnh vực QLNN của các cơ quan chuyên môn đó.

 Đề nghị các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các văn bản QPPL chuyên ngành lên Trang thông tin điện tử của ngành mình và tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp các tài liệu pháp lý thuộc phạm vi QLNN cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu.

1.3. Đối với chỉ tiêu cần có “mối quan hệ” để có được tài liệu của tỉnh (Sở Tư pháp chủ trì)

Theo quy định, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; tổ chức, quản lý và cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành phụ trách. Vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận các thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật) hoặc phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận tài liệu thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Tư pháp hoặc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin, kịp thời cung cấp các tài liệu liên quan đến lĩnh vực QLNN của đơn vị mình cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu.

1.4. Đối với chỉ tiêu thương lượng với cán bộ thuế là phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh (Cục Thuế chủ trì)

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế; giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; công khai mức thuế của các cá nhân, tổ chức phải nộp.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần có thông tin về thuế hoặc có phản ánh, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến thuế thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Chi cục Thuế cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình. 

Đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện cung cấp đầy đủ các thông tin về thuế, việc tính thuế, ấn định mức thuế, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo quy định.

1.5. Vai trò của các hội doanh nghiệp địa phương trong việc xây dựng và phản biện chính sách, quy định của tỉnh (Hội Doanh nghiệp chủ trì)

Theo Điều lệ, Hội Doanh nghiệp tỉnh có chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên, tham gia giải quyết các trường hợp, vụ việc liên quan tới quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật; tư vấn, giám sát, phản biện các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp nắm bắt thông tin, tích cực tham gia góp ý xây dựng, giám sát và phản biện chính sách, quy định của tỉnh, báo cáo, phản ánh với Hội Doanh nghiệp tỉnh hoặc Sở Tư pháp.

Đề nghị Hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường giám sát, phản biện các chính sách, quy định của tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. 

1.6. Đối với chỉ số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì)

Theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình là cơ quan được giao quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử (website) của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và cơ quan Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt chính xác, khách quan về độ mở và chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc có ý kiến phản ánh về độ mở, chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử của tỉnh thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Thông tin và Truyền thông. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

1.7. Đối với 02 chỉ tiêu: Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh và các tài liệu về ngân sách được công bố ngay sau khi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt (Sở Tài chính chủ trì)

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước phải được hạch toán kế toán, quyết toán đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ; chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước được phát hành, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật; các tài liệu về ngân sách phải được công khai sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu các tài liệu về ngân sách của tỉnh hoặc phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các tài liệu về ngân sách thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Tài chính.

Đề nghị Sở Tài chính kịp thời hướng dẫn chi tiết và công khai các tài liệu về ngân sách sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng. 

2. Đối với chỉ số thiết chế pháp lý (Sở Tư pháp đầu mối)

2.1. Đối với chỉ tiêu hệ thống pháp luật có cơ chế giúp doanh nghiệp tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ (Thanh tra tỉnh chủ trì)

Theo quy định của Hiến pháp, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Hình sự thì mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân (trong đó có tố cáo hành vi tham nhũng), có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Đồng thời, Luật Phòng chống tham nhũng còn quy định: nghiêm cấm việc đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định.

Như vậy, hệ thống pháp luật về phòng chống tham nhũng hiện nay có đầy đủ cơ chế, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân (trong đó có doanh nghiệp) thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh khi phát hiện hành vi tham nhũng của bất cứ cá nhân nào đều có quyền tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc tố cáo các hành vi tham nhũng trên địa bàn. 

2.2. Đối với chỉ tiêu phán quyết của Tòa án được thi hành nhanh chóng (Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì)

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (theo phân cấp) có thẩm quyền tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại đã có hiệu lực pháp luật. Hoặc tổ chức thi hành ngay những bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

Vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu nắm bắt số liệu về thi hành án dân sự, hành chính đối với các phán quyết của Tòa án thì liên hệ trực tiếp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh hoặc Sở Tư pháp.

Để có số liệu kịp thời, chính xác về các phán quyết của Tòa án được thi hành nhanh chóng, đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh định kỳ (6 tháng/lần) cung cấp số liệu về thi hành các bản án liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn cho Sở Tư pháp. 

2.3. Đối với chỉ tiêu cơ quan trợ giúp pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp dùng luật để khởi kiện khi có tranh chấp (Sở Tư pháp chủ trì)

Theo quy định, Sở Tư pháp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đồng thời, hiện nay Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2017, trong đó có nội dung phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khi có tranh chấp xảy ra, giúp doanh nghiệp nắm vững cơ sở pháp lý khi khởi kiện để giải quyết tranh chấp.

Vì vậy, để có thông tin chính xác về việc cơ quan trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp có hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp dùng luật để khởi kiện khi có tranh chấp xảy ra, các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Sở Tư pháp hoặc Hội Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, khi có tranh chấp xảy ra, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc thương lượng, hòa giải, khởi kiện để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật mà không nên dùng các hình thức trái pháp luật để giải quyết tranh chấp.

3.  Đối với các chỉ tiêu Sở Tư pháp chủ trì, các sở, ban, ngành làm đầu mối

3.1. Đối với chỉ tiêu UBND tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giúp UBND tỉnh tập trung nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, đã chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính về các lĩnh vực quản lý xây dựng, đất đai, cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí, hải quan… đảm bảo linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân. Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đối với các quy định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, của công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh chủ động kiến nghị với các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư của dự án, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Vì vậy, để nắm bắt thông tin chính xác về việc UBND tỉnh có linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoặc phản ánh những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp liên hệ, phản ánh trực tiếp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.3. Đối với chỉ tiêu phản ứng của tỉnh khi có điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản của Trung ương: “trì hoãn thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo” và “không làm gì”

Theo quy định, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Đồng thời, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có thông tin về phản ứng của tỉnh khi có điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản của Trung ương, của tỉnh hoặc có những phản ánh về những khó khăn vướng mắc, những điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản của Trung ương, của tỉnh thì liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Tư pháp, Hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao QLNN, phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản của Trung ương, của tỉnh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

3.4. Đối với các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ tư vấn về pháp luật; chỉ tiêu doanh nghiệp dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước

Hiện nay, Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật, quản lý nhà nước về công tác pháp chế; các cơ quan này có chức năng hỗ trợ và tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, hướng dẫn giúp doanh nghiệp trong việc thương lượng, hòa giải, khởi kiện trong giải quyết tranh chấp. Vì vậy, để giảm thời gian trong việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hoặc có nhu cầu sử dụng và tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc có những phản ánh về chất lượng tư vấn pháp luật của các tổ chức tư vấn pháp luật tại địa phương, các doanh nghiệp liên hệ, phản ánh trực tiếp với Sở Tư pháp.

Trong 2 chỉ số thành phần do Sở Tư pháp làm đầu mối, có 08 chỉ tiêu do Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện (01 chỉ tiêu thuộc chỉ số tính minh bạch và 07 chỉ tiêu thuộc chỉ số thiết chế pháp lý), vì vậy, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1780/STP-XDKTVB ngày 12  tháng 7 năm 2016 đề nghị TAND tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện, theo đó:

1. Đối với các chỉ tiêu do Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật để cung cấp thông tin về hoạt động xét xử các vụ án liên quan đến doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo quy định.

2. Đối với nhiệm vụ chủ trì về thực hiện hiệu quả quá trình xét xử đảm bảo đúng pháp luật, nhanh chóng: Để giúp Sở Tư pháp có thông tin, số liệu về kết quả xét xử các vụ án liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh định kỳ (06 tháng/lần) cung cấp cho Sở Tư pháp về tình hình thụ lý, xét xử các vụ án có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
TÌM HIỂU VỀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ 
HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (PAPI)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm nghiên cứu phát triển-Hỗ trợ cộng đồng  thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại  từ năm 2009 cho tới nay. Năm 2011, nghiên cứu PAPI lần đầu tiên được triển khai ở 63 tỉnh/thành phố và từ đó các chỉ số chính được cố định để phục vụ việc so sánh kết quả qua các năm. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh chân thực tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phươngnhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân thông qua hai cơ chế bổ trợ lẫn nhau: (i) tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương; và (ii) tạo cơ hội cho người dân nâng cao năng lực đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền đồng thời vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân. PAPI thực hiện những mục tiêu đó bằng cách lấy ý kiến công chúng từ mẫu khảo sát đại diện, đảm bảotính đa dạng nhân khẩu của dân số Việt Nam. Từ đó, nhà nước và các cấp chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. Với cách tiếp cận như vậy, PAPI hy vọng đóng góp vào quá trình đổi mới thể chế và chính sách hướng tới xây dựng văn hóa ‘nhà nước phục vụ’ trong các cấp chính quyền, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạch định chính sách, quản lý nguồn lực công và cung ứng dịch vụ công có chất lượng. Quá trình 5 năm thực hiện nghiên cứu Chỉ số PAPI trên phạm vi toàn quốc trùng khớp với nhiệm kỳ chính quyền các cấp giai đoạn 2011-2015. Vì vậy, báo cáo PAPI 2015 cũng tổng kết một cách khái quát trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh trong nhiệm kỳ chính quyền vừa qua, đồng thời cung cấp cho nhiệm kỳ chính quyền giai đoạn 2016-2021 những dữ liệu hữu ích về những vấn đề cần cải thiện trong quá trình thực hiện cải cách thể chế, tăng cường hiệu quả quản trị địa phương và cải cách hành chính ở những lĩnh vực PAPI đo lường. Bên cạnh sáu chỉ số nội dung dựa trên sáu nhóm tiêu chí đánh giá cụ thể được áp dụng qua các năm, khảo sát PAPI năm 2015 cũng bổ sung một số câu hỏi cập nhật các vấn đề mang tính thời sự. Ý kiến đánh giá của 13.955 người dân năm 2015 sẽ cung cấp cho giới hoạch định chính sách và hoạt động thực tiễn một góc nhìn về những vấn đề chính sách có ý nghĩa nhất với người dân, đồng thời gợi mở những vấn đề chính sách cần được quan tâm trong thời gian tới. Thời gian qua, Chỉ số PAPI ngày càng được nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức trong và ngoài nước tham khảo, sử dụng. Đặc biệt, các cấp chính quyền tỉnh/thành phố trên toàn quốc ngày càng quan tâm tới Chỉ số PAPI. Số tỉnh/thành phố ban hành quyết sách và kế hoạch hành động nhằm cải thiện những điểm còn yếu kém tiếp tục tăng lên. PAPI đo lường trải nghiệm của người dân với việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định của các cấp chính quyền địa phương ở sáu nội dung chính:

(1)Tham gia của người dân ở cơ sở: Tập trung tìm hiểu mức độ hiệu quả của  chính quyền địa phương trong việc huy động sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, qua đó đánh giá các cơ chế tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các quy trình quản trị và hành chính công. Các vấn đề chính được đề cập ở đây là hiểu biết của người dân về cơ hội tham gia của mình, kinh nghiệm trong bầu trưởng thôn/tổ trưởng dân phố và mức độ hài lòng với chất lượng bầu cử vị trí trưởng thôn/tổ trưởng dân phố và huy động đóng góp tự nguyện của người dân cho các dự án công trình công cộng của xã/phường.

(2)Công khai, minh bạch: Đánh giá mức độ công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin của chính quyền địa phương tới người dân. Đặc biệt, trục nội dung này tập trung vào vấn đề nhận thức của người dân từ kết quả cung cấp thông tin của chính quyền cũng như mức độ công khai thông tin về các chính sách xã hội cho người nghèo, về các quy định pháp luật ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân, về thu chi ngân sách cấp xã/phường và về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù đất bị thu hồi.

(3)Trách nhiệm giải trình với người dân: Về trách nhiệm giải trình với người dân tập trung đánh giá hiệu quả giải trình của cán bộ chính quyền về các hoạt động tại địa phương với cấp cơ sở. Nội dung này xem xét mức độ và hiệu quả tiếp xúc của người dân với các cá nhân và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề cá nhân, gia đình, hàng xóm, hoặc liên quan tới chính quyền địa phương; về khiếu nại, tố cáo của người dân; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước các chương trình và dự án triển khai ở cấp xã/phường (như Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng).

(4) Kiểm soát tham nhũng: Đánh giá mức độ tham nhũng, vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc phats hiện, phản ánh các hành vi tham nhũng. nhận thức của người dân về quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và hiệu quả của những nỗ lực chống tham nhũng của các cơ quan nhà nước.

(5) Thủ tục hành chính công: Đánh giá một số dịch vụ và thủ tục hành chính công được lựa chọn. Nội dung này xem xét việc thực hiện và hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ và xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính địa phương dựa trên trải nghiệm thực tế của người dân khi đi làm các thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công.

(6) Cung ứng dịch vụ công: Đề cập tới các dịch vụ công được coi là đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện điều kiện sống của người dân như y tế, giáo dục, nước sạch và tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn khu dân cư.

Một số thay đổi chính trong nghiên cứu PAPI 2015

Nhằm hoàn thiện phương pháp và chất lượng nghiên cứu, chương trình nghiên cứu PAPI đã được đánh giá lại một cách khá toàn diện: đánh giá giữa kỳ về toàn bộ chương trình nghiên cứu năm 2014, đánh giá phương pháp lấy mẫu, đánh giá khâu khảo sát thực địa thông qua kiểm tra đột xuất, và đánh giá khâu nhập dữ liệu bằng cách nhập lại dữ liệu năm 2015. Kết quả của nghiên cứu cho thấy phương pháp của PAPI nhìn chung đảm bảo tính khách quan, khoa học và độ tin cậy cao.Việc kiểm tra lại độ tin cậy cho thấy rõ phương pháp chọn mẫu sử dụng xác suất thông kê theo quy mô dân số (PPS) của PAPI đủ đảm bảo yêu cầu của nghiên cứu,bởi với phương pháp PPS, PAPI đảm bảo tính đại diện của mẫu khảo sát tốt hơn so với một số cách chọn mẫu khác. Thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn trực tiếp người dân và cách thức tổ chức thành phần đoàn khảo sát thực địa hiện nay đang đem lại kết quả mong muốn. Kết quả nhập dữ liệu độc lập trong thời gian khảo sát từ trước tới năm 2014 đảm bảo độ chính xác cao. Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu luôn tìm các biện phápcủng cố và nâng cao chất lượng nghiên cứu PAPI. Trong năm khảo sát 2015, nhóm nghiên cứu đã đề xuất và đưavào triển khai một số đổi mới dưới đây với mục đích đảm bảo tính năng của PAPI là công cụ chỉ báo ‘sức khỏe’ của nền quản trị và hành chính công ở Việt Nam dựa trên đánh giá của người dân:

Đổi mới thứ nhất: Ứng dụng công nghệ trong thựchiện khảo sát. Để cải thiện hiệu quả thu thập dữ liệu,tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tiếp cận ngay dữliệu thu thập được từ thực địa nhằm kiểm tra chất lượng theo thời gian thực, đảm bảo danh tính của người trả lời, kiểm tra độ tin cậy của thông tin do người dân phản ánh thông qua các câu hỏi kiểm tra chéo và phép thử, PAPI 2015 đã áp dụng phỏng vấn bằng máy tính bảng thay cho bộ phiếu hỏi trên giấy truyền thống. Việc chuyển qua sử dụng máy tính bảng trong khảo sát PAPI cho thấy cách làm này không tốn kém nhưng đem lại nhiều lợi ích như: theo dõi được quá trình khảo sát thực địa tức thời (thông qua công cụ hỗ trợ thực địa tức thời khi cần thiết cho đội ngũ giám sát thực địa và phỏng vấn viên, và công cụ theo dõi tiến trình thu thập dữ liệu tại từng đơn vị thôn/tổ dân phố được khảo sát, từng buổi khảosát, từng ngày khảo sát), dữ liệu thu thập trong quá trình thực địa được chuyển trực tiếp về trung tâm dữ liệu PAPI để nhóm giám sát kỹ thuật tại Hà Nội kịp thời thông báo cho các nhóm thực hiện khảo sát ở cơ sở về bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và yêu cầu xử lý ngay tại thực địa.

Đổi mới thứ hai: Củng cố quy trình tập huấn. Kết quả kiểm tra chéo công tác khảo sát thực địa độc lập do Viện nghiên cứu phát triển Mê Kông thực hiện năm 2014 cho thấy một số điểm yếu trong quá trình tập huấn phỏng vấn viên. Với PAPI, khâu trọng yếu trong quá trình khảosát thực địa là tập huấn phỏng vấn viên và đảm bảo đồng đều giữa các nhóm khảo sát ở toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Đảm bảo tập huấn kỹ càng để phỏng vấnviên hiểu được đầy đủ quy trình chuẩn và bộ phiếu hỏi trước khi phỏng vấn là rất quan trọng. Nếu không tập huấn kỹ sẽ dẫn tới thông tin nhiễu và thiên kiến trong kết quả thu được, một vấn đề nghiêm trọng mà bất kỳ nghiên cứu nào cũng cần phải tránh nếu muốn so sánh giữa các đơn vị nghiên cứu. Khả năng có thể xảy ra làphỏng vấn viên trợ giúp cho người trả lời theo nhiều cách khác nhau, hỏi nhanh cho xong việc, quên sử dụng công cụ hỗ trợ câu hỏi, có cách hiểu khác nhau về câu hỏi, hoặc tự ý đổi từ ngữ làm sai lệch câu hỏi. Để giảm thiểu những rủi ro đó, trong năm 2015, nghiên cứu PAPI đã tiếp thu góp ý của nhóm nghiên của thuộc viện Nghiên cứu phát triển Mê Kông (xem Nguyễn ViệtCường, Nguyễn Thu Nga và Phùng Đức Tùng, 2015) về việc thiết lập nhóm tập huấn lại đội ngũ phỏng vấnviên để đảm bảo tính nhất quán trong tập huấn. Sau khi xem xét chi phí cần thiết để thiết lập đội ngũ chuyên tập huấn, các cơ quan đồng thực hiện nghiên cứu PAPI buộc phải lựa chọn phương án tăng cường chất lượng tập huấn đội ngũ giám sát thực địa. Năm 2015, đội ngũ giám sát thực địa được lựa chọn sau đợt tuyển dụng công khai. Những người được chọn đã trải qua đợt tập huấn kéo dài ba ngày về cách thức thực hiện khảo sát trên máy tính bảng, cách thức xử lý các tình huống kỹ thuật khi sử dụng máy tính bảng trong khảo sát PAPI, nội dung bảng hỏi, quy trình tập huấn phỏng vấn viên, phỏng vấn thử theo cặp đôi, cách thức thiết lập không gian phỏng vấn, yêu cầu về viết nhật ký hành trình khảo sát, cách xử lý các vấn đề phát sinh từ thực địa, cách ứng xử với cán bộ địa phương trong quá trình khảo sát thực địa. Đội ngũ giám sát thực địa tuân thủ quy trình tập huấn lại phỏng vấn viên ở mỗi địa bàn khảo sát cấp tỉnh. 

Đổi mới thứ ba: Cải thiện chất lượng thu thập dữ liệu. Nhằm nâng cao chất lượng thu thập dữ liệu, đội ngũ giám sát thực địa và phỏng vấn viên được tập huấn kỹ về vai trò của từng người trong khâu khảo sát. Nhiều bối cảnh thực địa được lấy làm ví dụ để người giám sát thực địa và phỏng vấn viên làm quen với những vấn đề có thể phát sinh và cách ứng xử với từng trường hợp. 

Đổi mới thứ tư: Thêm một số câu hỏi mới. Ý kiến chia sẻ tại buổi công bố Chỉ số PAPI 2014 và những hội thảo khu vực sau đó cho thấy đã đến lúc PAPI cần hoàn thiện Bộ phiếu hỏi nhằm củng cố công cụ đo lường hiệu quảquản trị và hành chính công, đồng thời đưa thêm một số câu hỏi nghiên cứu quan trọng khác. Năm 2015, một số câu hỏi mới đã được đưa vào Bộ phiếu hỏi PAPI, trong đó có những câu tìm hiểu quan điểm của người dân về án tử hình, hiểu biết căn bản của người dân về lãnh đạo đất nước, khả năng tiếp cận thông tin của người dân thông qua Internet và điện thoại di động, việc sử dụng cổng thông tin điện tử để tìm hiểu quy trình, thủ tục hành chính. Kết quả thu được từ những câu hỏi mới này đã được nêu trong báo cáo.

Đổi mới thứ năm: Đặt ngẫu nhiên tự động các câu hỏi về tri thức công dân. Để tránh việc địa phương chuẩn bị trước cách trả lời các câu hỏi về tri thức công dân cho người dân, như các câu hỏi kiểm tra hiểu biết về bầu cử, về Luật Phòng, chống tham nhũng, về Pháp lệnh THDCCS, đồng thời để phân biệt giữa tri thức thực sự của người dân và đáp án có thể được chuẩn bị sẵn, nghiên cứu PAPI đã đưa thêm nhiều câu hỏi về tri thức công dân khác và đặt ngẫu nhiên tự động trong ứng dụng Bộ phiếu hỏi PAPI trên máy tính bảng. Nếu người dân trả không đúng những câu hỏi mới này, song lại rất chính xác ở những câu hỏi cũ, nhóm nghiên cứu có thể phân tích được dấu hiệu đã có can thiệp trước về cách trả lời. Nhờ sử dụng máy tính bảng vào khảo sát PAPI năm 2015, nhóm nghiên cứu có thể phát hiện và loại trừ những thông tin bị nhiễu.

Đổi mới thứ sáu: Chọn lại ngẫu nhiên một số đơn vịxã/phường. Lợi thế của việc khảo sát lại ở những đơn vị xã/phường đã được chọn những năm trước là dữ liệu có thể so sánh được qua thời gian. Tuy nhiên, rủi ro có thể gặp phải là những đơn vị được khảo sát lặp lại có thể được tuyên truyền, phổ biến thông tin theo cách cố tình tạo ra những lợi thế về điểm thay vì chính quyền đổi mới cách làm để đem lại lợi ích cho người dân toàn tỉnh/thành phố. Nhằm giảm thiểu rủi ro đó, nhóm nghiên cứu quyết định chọn lại mẫu một số đơn vị xã/phường thay thế (sử dụng phương pháp PPS) mỗi năm. Việc lấy mẫu thay thế giúp PAPI tìm đến những người trả lời mới và giảm thiểu khả năng người dân ở những đơn vị xã/phường đã nghiên cứu qua nhiều năm được tập trung tập huấn cách trả lời. Để duy trì dàn mẫu phục vụ so sánh kết quả khảo sát qua các năm, những đơn vị xã/phường nơi có UBND huyện/quận được giữ nguyên (và tất cả các đơn vị thôn/tổ dân phố trong các đơn vị xã/phường đó). Nhóm nghiên cứu chọn lại 1/3 số xã/phường trong năm 2015. Từ đó, nhóm nghiên cứu cũng có thể so sánh giữa dàn mẫu mới và dàn mẫu lặp lại qua các năm, đồng thời rút kinh nghiệm cho các vòng khảo sát PAPI tiếp theo.

Sự thay đổi đó có một số tác động tới kết quả PAPI năm 2015, trong đó số lượng người trả lời đã từng được chọn ngẫu nhiên cho khảo sát trước 2015 giảm xuống còn 7%.

 Mức độ chênh lệch về ý kiến của những người trả lời đã từng tham gia khảo sát PAPI trước và những người mới tham gia PAPI 2015 cho thấy một số ảnh hưởng khác. Biểu đồ B giới thiệu kết quả so sánh quan điểm giữa nhóm người đã từng trả lời Bộ phiếu hỏi trước đây với nhóm tham gia lần đầu (với khoảng tin cậy 95% ở mỗi chỉ số nội dung). Kết quả phân tích cho thấy những người đã từng tham gia khảo sát PAPI những năm trước có xu hướng đánh giá chính quyền địa phương cao hơn so với những người lần đầu tham gia khảo sát năm 2015. 
Có 5 tỉnh, thành phố 5 năm liên tục xếp vào nhóm đạt điểm cao nhất gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Long An, Nam Định; có 4 tỉnh 4 năm liên tục xếp vào nhóm đạt điểm cao nhất và 01 năm xếp vào nhóm đạt điểm trung bình cao: Thái Bình (2012-2015), Quảng Bình, Bình Định,  Bà Rịa – Vũng Tàu (cả 3 tỉnh đều trong giai đoạn 2011-2014 và năm 2015 xếp vào nhóm đạt điểm trung bình cao)./.

� Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng); Quy hoạch đất đai (Sở TNMT); Quy hoạch giao thông (Sở GTVT); Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Sở KH và ĐT);  Quy hoạch bưu chính, viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) .v.v...





PAGE  
111

